
Stt Tên cơ sở Địa chỉ

Số 

GCN 

ĐĐK

Số 

GPP/G

DP

Phụ trách chuyên 

môn

Số Chứng chỉ dƣợc Ngày tháng cấp

Phạm vi hoạt động Loại hình Trình độ

1 Nhà thuốc 24H

Tdp3, thị trấn Đắk 

Mâm, huyện Krông 

Nô, tỉnh Đắk Nông

868 1337 Lê Hùng lâm
1053/CCHN-D-

SYT-ĐNO
05/08/2023

Mua và bán lẻ thuốc thuốc bảo quản ở điều kiện 

thường (bao gồm các thuốc phải kiểm soát đặc biệt: 

Thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất gây 

nghiện, Thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất 

hướng thần, Thuốc dạng phối hợp có chứa tiền 

chất, Thuốc và dược chất trong Danh mục thuốc, 

dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử dụng 

trong một số ngành, lĩnh vực) trừ vắc xin

Nhà 

thuốc

Dược sỹ  

đại học

2
Quầy thuốc Doanh 

Nghiệp số 03

Thôn 4, xã Nam Dong, 

huyện Cư Jút, tỉnh Đắk 

Nông

203 1338
Nguyễn Khánh 

Sơn

449/CCHN-D-

SYT-ĐNO
17/4/2018

Mua và bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết 

yếu và danh mục thuốc không kê đơn bảo quản ở 

điều kiện thường trừ vắc xin và các thuốc phải 

kiểm soát đặc biệt

Quầy 

thuốc

Cử nhân 

thực hành 

dược (hệ 

cao đẳng)

3
Quầy thuốc Tâm 

Đức 2

Thôn 8, xã Cư Knia, 

huyện Cư Jút, tỉnh Đắk 

Nông

869 1339
Lê Thị Thanh 

Lắm

1156/CCHN-D-

SYT-ĐNO
24/5/2024

Mua và bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết 

yếu và danh mục thuốc không kê đơn (bao gồm các 

thuốc phải kiểm soát đặc biệt: Thuốc dạng phối 

hợp có chứa dược chất gây nghiện, Thuốc dạng 

phối hợp có chứa dược chất hướng thần, Thuốc 

dạng phối hợp có chứa tiền chất, Thuốc và dược 

chất trong Danh mục thuốc, dược chất thuộc danh 

mục chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh 

vực) trừ vắc xin

Quầy 

thuốc

Dược sỹ 

trung cấp

DANH SÁCH CƠ SỞ ĐƢỢC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH DƢỢC VÀ GIẤY CHỨNG NHẬN GPP

(Kèm theo Quyết định  số                     Ngày              tháng 11 năm 2024 của Sở Y tế tỉnh Đắk Nông)



4
Quầy thuốc Khánh 

Sơn

Thôn Tân Sơn, xã Ea 

Pô, huyện Cư Jút, tỉnh 

Đắk Nông

525 1340 Lê Thị Hương
297/ĐNO-

CCHND
12/01/2014

Mua và bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết 

yếu và danh mục thuốc không kê đơn (bao gồm các 

thuốc phải kiểm soát đặc biệt: Thuốc dạng phối 

hợp có chứa dược chất gây nghiện, Thuốc dạng 

phối hợp có chứa dược chất hướng thần, Thuốc 

dạng phối hợp có chứa tiền chất, Thuốc và dược 

chất trong Danh mục thuốc, dược chất thuộc danh 

mục chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh 

vực) trừ vắc xin

Quầy 

thuốc

Dược sỹ 

cao đẳng

5
Quầy thuốc Tâm 

Đức 

Thôn 2, xã Nam Dong, 

huyện Cư Jút, tỉnh Đắk 

Nông

518 1341 Trần Văn Bách
213/CCHN-D-

SYT-ĐNO
18/9/2017

Mua và bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết 

yếu và danh mục thuốc không kê đơn (bao gồm các 

thuốc phải kiểm soát đặc biệt: Thuốc dạng phối 

hợp có chứa dược chất gây nghiện, Thuốc dạng 

phối hợp có chứa dược chất hướng thần, Thuốc 

dạng phối hợp có chứa tiền chất, Thuốc và dược 

chất trong Danh mục thuốc, dược chất thuộc danh 

mục chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh 

vực) trừ vắc xin

Quầy 

thuốc

Dược sỹ 

cao đẳng

6
Quầy thuốc Thuỷ 

Triều

Thôn Trung Tâm, xã 

Đắk Wil, huyện Cư 

Jút, tỉnh Đắk Nông

212 1342 Đỗ Viết Triều
212/CCHN-D-

SYT-ĐNO
18/9/2017

Mua và bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết 

yếu và danh mục thuốc không kê đơn (bao gồm các 

thuốc phải kiểm soát đặc biệt: Thuốc dạng phối 

hợp có chứa dược chất gây nghiện, Thuốc dạng 

phối hợp có chứa dược chất hướng thần, Thuốc 

dạng phối hợp có chứa tiền chất, Thuốc và dược 

chất trong Danh mục thuốc, dược chất thuộc danh 

mục chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh 

vực) trừ vắc xin

Quầy 

thuốc

Dược sỹ 

trung cấp

7 Quầy thuốc Mỹ Lệ

Thôn 9, xã Tâm 

Thắng, huyện Cư Jút, 

tỉnh Đắk Nông

393 1343
Trương Thị 

Thanh Lý

528/CCHN-D-

SYT-ĐNO
13/8/2018

Mua và bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết 

yếu và danh mục thuốc không kê đơn bảo quản ở 

điều kiện thường trừ vắc xin và các thuốc phải 

kiểm soát đặc biệt

Quầy 

thuốc

Dược sỹ 

trung cấp



8
Quầy thuốc Ngọc 

Thuý

Thôn Tân Lập, xã Đắk 

Gằn, huyện Đắk Mil, 

tỉnh Đắk Nông

168 1344
Nguyễn Thị 

Ngọc Thuý

148/CCHN-D-

SYT-ĐNO
31/8/2017

Mua và bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết 

yếu và danh mục thuốc không kê đơn (bao gồm các 

thuốc phải kiểm soát đặc biệt: Thuốc dạng phối 

hợp có chứa dược chất gây nghiện, Thuốc dạng 

phối hợp có chứa dược chất hướng thần, Thuốc 

dạng phối hợp có chứa tiền chất, Thuốc và dược 

chất trong Danh mục thuốc, dược chất thuộc danh 

mục chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh 

vực) trừ vắc xin

Quầy 

thuốc

Dược sỹ 

trung cấp

9
Quầy thuốc Đình 

Phát

Thôn Thuận Lợi, xã 

Thuận Hạnh, huyện 

Đắk Song, tỉnh Đắk 

Nông

152 1345 Tô Thị Vui
490/CCHN-D-

SYT-ĐNO
21/6/2018

Mua và bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết 

yếu và danh mục thuốc không kê đơn (bao gồm các 

thuốc phải kiểm soát đặc biệt: Thuốc dạng phối 

hợp có chứa dược chất gây nghiện, Thuốc dạng 

phối hợp có chứa dược chất hướng thần, Thuốc 

dạng phối hợp có chứa tiền chất, Thuốc và dược 

chất trong Danh mục thuốc, dược chất thuộc danh 

mục chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh 

vực) trừ vắc xin

Quầy 

thuốc

Dược sỹ 

trung cấp

10
Quầy thuốc tây 

Hoàng Diệu

Thôn 5, xã Đắk Môl, 

huyện Đắk Song, tỉnh 

Đắk Nông

148 1346
Nguyễn Thị 

Hoàng Diệu

54/CCHN-D-

SYT-ĐNO
23/8/2017

Mua và bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết 

yếu và danh mục thuốc không kê đơn (bao gồm các 

thuốc phải kiểm soát đặc biệt: Thuốc dạng phối 

hợp có chứa dược chất gây nghiện, Thuốc dạng 

phối hợp có chứa dược chất hướng thần, Thuốc 

dạng phối hợp có chứa tiền chất, Thuốc và dược 

chất trong Danh mục thuốc, dược chất thuộc danh 

mục chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh 

vực) trừ vắc xin

Quầy 

thuốc

Dược sỹ 

trung cấp



11
Quầy thuốc Lập 

Thương

Tdp3, Thị trấn Đức 

An, huyện Đắk Song, 

tỉnh Đắk Nông

169 1347
Nguyễn Thị 

Thương

360/CCHN-D-

SYT-ĐNO
13/12/2017

Mua và bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết 

yếu và danh mục thuốc không kê đơn (bao gồm các 

thuốc phải kiểm soát đặc biệt: Thuốc dạng phối 

hợp có chứa dược chất gây nghiện, Thuốc dạng 

phối hợp có chứa dược chất hướng thần, Thuốc 

dạng phối hợp có chứa tiền chất, Thuốc và dược 

chất trong Danh mục thuốc, dược chất thuộc danh 

mục chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh 

vực) trừ vắc xin

Quầy 

thuốc

Dược sỹ 

trung cấp

12
Quầy thuốc Mỹ 

Diệp

Thôn Thuận Tân, xã 

Thuận Hạnh, huyện 

Đắk Song, tỉnh Đắk 

Nông

870 1348
Trần Thị Mỹ 

Diệp

509/CCHN-D-

SYT-ĐNO
31/07/2018

Mua và bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết 

yếu và danh mục thuốc không kê đơn (bao gồm các 

thuốc phải kiểm soát đặc biệt: Thuốc dạng phối 

hợp có chứa dược chất gây nghiện, Thuốc dạng 

phối hợp có chứa dược chất hướng thần, Thuốc 

dạng phối hợp có chứa tiền chất, Thuốc và dược 

chất trong Danh mục thuốc, dược chất thuộc danh 

mục chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh 

vực) trừ vắc xin

Quầy 

thuốc

Dược sỹ 

trung cấp

13 Quầy thuốc Ân Ân

Bon Bù Sê rê I, xã 

Đắk Ru, hyện Đắk 

Rlấp, tỉnh Đắk Nông

871 1349 Thị Ân
1187/CCHN-D-

SYT-ĐNO
16/8/2024

Mua và bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết 

yếu và danh mục thuốc không kê đơn bảo quản ở 

điều kiện thường trừ vắc xin và các thuốc phải 

kiểm soát đặc biệt

Quầy 

thuốc

Dược sỹ 

trung cấp

14
Quầy thuốc Thu 

Yến

Thôn 8, xã Nhân Đạo, 

huyện Đắk Rlấp, tỉnh 

Đắk Nông

807 1350
Nguyễn Thị 

Thu Yến

38/CCHN-D-

SYT-ĐNO
08/11/2017

Mua và bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết 

yếu và danh mục thuốc không kê đơn (bao gồm các 

thuốc phải kiểm soát đặc biệt: Thuốc dạng phối 

hợp có chứa dược chất gây nghiện, Thuốc dạng 

phối hợp có chứa dược chất hướng thần, Thuốc 

dạng phối hợp có chứa tiền chất, Thuốc và dược 

chất trong Danh mục thuốc, dược chất thuộc danh 

mục chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh 

vực) trừ vắc xin

Quầy 

thuốc

Dược sỹ 

trung cấp



15
Quầy thuốc Doanh 

Nghiệp số 07

Tdp9, thị trấn Kiến 

Đức, huyện Đắk Rlấp, 

tỉnh Đắk Nông

395 1351 Võ Thị Kiều
227/CCHN-D-

SYT-ĐNO
22/9/2017

Mua và bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết 

yếu và danh mục thuốc không kê đơn (bao gồm các 

thuốc phải kiểm soát đặc biệt: Thuốc dạng phối 

hợp có chứa dược chất gây nghiện, Thuốc dạng 

phối hợp có chứa dược chất hướng thần, Thuốc 

dạng phối hợp có chứa tiền chất, Thuốc và dược 

chất trong Danh mục thuốc, dược chất thuộc danh 

mục chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh 

vực) trừ vắc xin

Nhà 

thuốc

Dược sỹ 

đại học

16

Nhà thuốc An 

Khang Đắk Nông 

9008

QL14, thị trấn Kiến 

Đức, huyện Đắk Rlấp, 

tỉnh Đắk Nông

503 1352 Vũ Thị Ninh
833/CCHN-D-

SYT-ĐNO
25/02/2021

Mua và bán lẻ thuốc thuốc bảo quản ở điều kiện 

thường và điều kiện lạnh (bao gồm các thuốc phải 

kiểm soát đặc biệt: Thuốc dạng phối hợp có chứa 

dược chất gây nghiện, Thuốc dạng phối hợp có 

chứa dược chất hướng thần, Thuốc dạng phối hợp 

có chứa tiền chất, Thuốc và dược chất trong Danh 

mục thuốc, dược chất thuộc danh mục chất bị cấm 

sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực) trừ vắc xin

Quầy 

thuốc

Dược sỹ 

trung cấp

17
Quầy thuốc Hoàng 

Anh

Thôn 5, xã Quảng 

Tâm, huyện Tuy Đức, 

tỉnh Đắk Nông

872 1352 Phạm Vũ Duy
53/CCHN-D-

SYT-ĐNO
23/8/2017

Mua và bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết 

yếu và danh mục thuốc không kê đơn (bao gồm các 

thuốc phải kiểm soát đặc biệt: Thuốc dạng phối 

hợp có chứa dược chất gây nghiện, Thuốc dạng 

phối hợp có chứa dược chất hướng thần, Thuốc 

dạng phối hợp có chứa tiền chất, Thuốc và dược 

chất trong Danh mục thuốc, dược chất thuộc danh 

mục chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh 

vực) trừ vắc xin

Quầy 

thuốc

Dược sỹ 

trung cấp



18
Quầy thuốc Bản 

Trắng

Bon Điêng Đu, xã Đắk 

Ngo, huyện Tuy Đức, 

tỉnh Đắk Nông

873 1353 Võ Thị Đào
378/CCHN-D-

SYT-ĐNO
19/12/2017

Mua và bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết 

yếu và danh mục thuốc không kê đơn (bao gồm các 

thuốc phải kiểm soát đặc biệt: Thuốc dạng phối 

hợp có chứa dược chất gây nghiện, Thuốc dạng 

phối hợp có chứa dược chất hướng thần, Thuốc 

dạng phối hợp có chứa tiền chất, Thuốc và dược 

chất trong Danh mục thuốc, dược chất thuộc danh 

mục chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh 

vực) trừ vắc xin

Quầy 

thuốc

Dược sỹ 

trung cấp

19
Quầy thuốc Thiện 

Tâm

Thôn Đắk Soun, xã 

Quảng Tân, huyện Tuy 

Đức, tỉnh Đắk Nông

164 1354
Đoàn Như 

Huỳnh

235/CCHN-D-

SYT-ĐNO
21/9/2017

Mua và bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết 

yếu và danh mục thuốc không kê đơn (bao gồm các 

thuốc phải kiểm soát đặc biệt: Thuốc dạng phối 

hợp có chứa dược chất gây nghiện, Thuốc dạng 

phối hợp có chứa dược chất hướng thần, Thuốc 

dạng phối hợp có chứa tiền chất, Thuốc và dược 

chất trong Danh mục thuốc, dược chất thuộc danh 

mục chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh 

vực) trừ vắc xin

Quầy 

thuốc

Dược sỹ 

trung cấp

20
Nhà thuốc Thiện 

Hạnh

Tdp1, Thị trấn Kiến 

Đức, huyện Đắk R lấp, 

tỉnh Đắk Nông

874 1354
Nguyễn Thị 

Thanh

312/CCHN-D-

SYT-ĐNO
01/06/2023

Mua và bán lẻ thuốc thuốc bảo quản ở điều kiện 

thường (bao gồm các thuốc phải kiểm soát đặc biệt: 

Thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất gây 

nghiện, Thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất 

hướng thần, Thuốc dạng phối hợp có chứa tiền 

chất, Thuốc và dược chất trong Danh mục thuốc, 

dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử dụng 

trong một số ngành, lĩnh vực) trừ vắc xin

Nhà 

thuốc

Dược sỹ  

đại học

21
Quầy thuốc tây Lê 

Hồng

Thôn Đắk Thanh, xã 

Đắk Sôr, huyện Krông 

Nô, tỉnh Đắk Nông

417 1355
Lê Thị Thúy 

Hồng

28/CCHN-D-

SYT-ĐNO
01/08/2017

Mua và bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết 

yếu và danh mục thuốc không kê đơn bảo quản ở 

điều kiện thường trừ vắc xin và các thuốc phải 

kiểm soát đặc biệt

Quầy 

thuốc

Dược sỹ 

trung cấp
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